	SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

      ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG KÌ 1 NĂM HỌC 2009-2010

                            Môn: Ngữ văn

                            Lớp 12

                            Thời gian làm bài: 90 phút


Câu1(1 điểm)
Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ngữ âm trong câu thơ sau:

                                         “Tài cao phận thấp, chí khí uất

     Giang hồ mê chơi quên quê hương”.

                                                                                              (Tản Đà).

Câu 2(2 điểm)
       Tại sao Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 của Cô-phi An-nan có sức thuyết phục mọi người?

Câu3(5 điểm)
        Suy nghĩ của em khi đọc đoạn thơ sau:

        “ Khi ta lớn lên, Đất nước đã có rồi

         Đất nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa...” mẹ thường hay kể.
         Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn

         Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc

         Tóc mẹ thì bới sau đầu

         Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn

         Cái kèo, cái cột thành tên

         Hạt gạo phải một nắng hai sươn say giã, dần sàng

         Đất nước có từ ngày đó...”.

                                    ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng-Nguyễn Khoa Điềm).

Câu4(2 điểm)
       a. Dành cho học sinh theo chương trình, sách giáo khoa chuẩn:
       Xây dựng dàn ý chi tiết cho bài viết với nội dung bàn về việc rèn luyện kĩ năng sống đối với học sinh trunh học phổ thông.

       b. Dành cho học sinh theo chương trình, sách giáo khoa Nâng cao:
       Xây dựng dàn ý chi tiết cho bài viết với nội dung bàn về hiện tượng nhiều bạn trẻ hiện nay ham thích xem ti vi mà lười đọc sách. 
.............Hết..........
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Năm học: 2009-2010

Câu1(1 điểm)
   - Chỉ ra biện pháp tu từ ngữ âm: Phép điệp thanh. Câu 1: phận, thấp, chí, khí, uất; Câu 2: Điệp thanh bằng.(0,5 điểm).

   - Tác dụng biểu hiện sắc thái ý nghĩa(0,5 điểm): Tâm trạng bi phẫn, bế tắc(câu 1) và buông xuôi cam chịu(câu 2).

Câu2(2 điểm)
    Thông điệp...có sức thuyết phục vì:

   - Đưa ra vấn đề cấp bách có tính toàn cầu nhưng liên quan đến mỗi người với tình cảm và trách nhiệm lớn của người gánh vác sứ mệnh quốc tế.(1 điểm).

   - Cách lập luận, đưa ra các luận điểm, luận cứ lôgic, chặt chẽ(1 điểm).

           + Lời cam kết của các quốc gia...

           + Thực trạng: Đã làm rất nhiều, song vẫn chưa đủ; đại dịch đang hoành hành càng mạnh; mục tiêu không thực hiện được.

           + Giải pháp.

           + Lời kêu gọi.

Câu 3: 5 điểm.

          Yêu cầu: HS biết cảm thụ đoạn thơ, diến đạt lưu loát, bố cục chặt chẽ, bài viết có cảm xúc.

            Ý chính cần có:

   - Giới thiệu sơ lược về tác giả, tác phẩm, đoạn trích. Chú ý các nội dung: Tác giả thuộc thế hệ nhà thơ trẻ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ; thơ giàu, suy tư; đoạn trích với hình thức trữ tình – chính luận, thể hiện tư tưởng: Đất nước của Nhân dân.(0,5 điểm).

   - Phân tích làm nổi bật giá trị nội dung nà nghệ thuật của đoạn thơ(4 điểm)

          Cảm nhận, định nghĩa mới mẻ về đất nước thể hiện tư tưởng Đất nước của Nhân dân: Đất nước với những gì gần gũi nhất, bình dị nhất, thân thương nhất mà thiêng liêng nhất:

   + Có chiều dài thời gian, chiều sâu không gian, bề dày lịch sử;
   + Đất nước với truyền thống văn hoá lâu đời, phong tục tập quán riêng biệt.

   + Đất nước với truyền thống lao động cần cù và anh hùng giữ nước, lớn lên đâu thương vất vả cùng với những cuộc trường chinh không ngừng nghỉ của conngười.

   + Đất nước gắn với những con người ân nghĩa, thuỷ chung.

     Trong quá trình phân tích cần nêu rõ các giá trị nghệ thuật: sử dụng đậm đặc chất liệu văn hoá dân gian, hình ảnh giàu sức gợi, giọng thơ tâm tình tha thiết, trầm lắng, trang nghiêm. Mỗi ý cho 1 điểm. Nếu biết so sánh với quan niệm về đất nước trong lịch sử, với hình ảnh đất nước của Nguyễn Đình Thi thì GV có thể thưởng điểm cho HS.

   - Khái quát nội dung, nghệ thuật đoạn trích; những nhận thức và tình cảm mới khi đọc đoạn thơ.(0,5 điểm).

Câu4(2 điểm)
    a. Dành cho HS học CT-SGK Chuẩn:
HS có nhiều cách làm, đảm bảo luận điểm, luận cứ chặt chẽ, lôgíc, thuyết phục. Có thể theo dàn ý (sơlược) sau:
   - Kỹ năng sống là gì (khả năng ứng dụng tri thức khoa học vào cuộc sống...), vai trò của kĩ năng sống.

      - Thực trạng kỹ năng sống của học sinh THPT hiện nay.

      - Sự cần thiết phải rèn kỹ năng sống.

      - Những nội dung rèn kĩ năng sống đối với học sinh THPT hiện nay.

      - Đề xuất các giải pháp rèn kỹ năng sống.

      - Liên hệ bản thân.

   b. Dành ch học sinh học CT-SGK Nâng cao:
   HS có nhiều cách làm. GV căn cứ hệ thống luận điểm, luận cứ để cho điểm. Có thể tham khảo dàn ý sau:

     - Sách (tri thức của nhân loại), vai trò của sách.

     - Một trong những nhiệmvụ chính của tuổi trẻ là học tập, đọc sách là một hình thức chủ yếu của tự học, những kết quả do đọc sách mang lại.

     - Xem ti vi (phục vụ nhu cầu thông tin , giải trí) là nhu cầu, phẩ chất tốt.

     - Thích xem ti vi nhưng lười dọc sách dẫn tới kết quả tiêu cực, những hậu quả do không đọc sách mang lại.

     - Những giải pháp thay đổi, điều chỉnh thói qưn, sở thích ảnh hưởng tới thực tế cũng như tương lai tuổi trẻ.

     - Liên hệ bản thân.
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